
 

PHỤ LỤC I 

Một số chứng chỉ dùng trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ của  

Trường Đại học Kiểm sát  

(Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Thông báo số 139/TB-T2-ĐT ngày 29/4/2025  

của Trường Đại học Kiểm sát) 

 

TT Ngôn ngữ Bằng/Chứng 

chỉ/Chứng nhận 

Trình độ/Thang điểm  
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Tiếng Anh 

TOEFL iBT Từ 46 trở lên Không chấp 

nhận chứng chỉ 

Toefl iBT thi 

theo hình thức 

Home Edition 

cấp sau ngày 

9/9/2022 

IELTS Từ 5.5 trở lên  

Cambride 

Assessment English 

B2 First/B2 Business 

Vantage 

 

 

Cambridge 

English Tests  

FCE  

160-179 

 

Linguaskill  160-179  

TOEIC 

(4 kỹ năng) 

Nghe: 400-489 

Đọc: 385-454 

Nói: 160-179 

Viết: 150-179 

 

Aptis ESOL B2  

PEIC Level 3  

PTE Academic 59-75  

2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance 

Française diplomas 

TCF từ 400 trở lên 

DELF B2 trở lên 

Diplôme de Langue 

 



2 

    

 

3 Tiếng Đức Goethe - Institut Goethe – Zertifikat B2 

trở lên 

 

The German TestDaF 

language certificate 

TestDaF level 4 (TDN 

4) trở lên 

 

4 Tiếng Trung 

quốc 

Hanyu Shuiping 

Kaoshi (HSK) 

HSK level 4 trở lên  

5 Tiếng Nhật Japanese Language 

Proficiency Test 

(JLPT) 

N3 trở lên  

6 Tiếng Nga ТРКИ - Тест по 

русскому языку как 

иностранному 

(TORFL - Test of 

Russian as a Foreign 

Language) 

ТРКИ-2 trở lên  

7 Các ngôn ngữ 

tiếng nước 

ngoài khác 

Chứng chỉ đánh giá 

theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam 

Từ bậc 4 trở lên  
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